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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 	TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình đúng thời gian quy định; hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành tiếp tục đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành, địa phương theo dõi, quản lý.
2. Nguồn kinh phí thực hiện Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quyết định này và các văn bản khác của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo quyết định quy phạm pháp luật theo lĩnh vực. 
	Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	
Nơi nhận:                                                          
- Thường trực Tỉnh ủy;                
- Thường trực HĐND tỉnh;               báo cáo       
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- TP, PTP, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC. (P.Hà)
	CHỦ TỊCH




Đã ký




Nguyễn Văn Sơn
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DANH MỤC
Xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND  ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)



	STT
	Trích yếu văn bản
	Căn cứ pháp lý và sự cần thiết 
ban hành văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh ban hành

	I
	VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI: 17 văn bản

	1
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang 
(sau khi ban hành sẽ bã         i bỏ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang) 
	Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28/10/2021 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
	Sở Ngoại vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 4

	2
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
	Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của  Ủy ban Dân tộc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 
	Ban Dân tộc
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND  cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 4

	3
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
	Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương 
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND  cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 4

	4
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
	Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 4

	5
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
	Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
	Sở Y tế
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 4

	6
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

	Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Sở Giao thông vận tải
	Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 4

	7
	Quyết định quy định về hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

	Căn cứ Điều 37a Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (được bổ sung tại Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg) quy định: "Hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh"
Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tiêu chí xác định đối tượng đang hoạt động trên địa bàn địa phương quản lý, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 4

	8
	Quyết định quy định
  định mức kinh tế kỹ
  thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như sau: “Tổ chức xây dựng, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật của các ngành, nghề đào tạo theo thẩm quyền”.
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện 
	Tháng 3
	Tháng 4

	9
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Căn cứ khoản 2 Điều 42 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP) quy định: “Quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: "Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; căn cứ điều kiện của địa phương, phân cấp, quy định cụ thể Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 43 và khoản 3 Điều 44”.
	Sở Công thương
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện 
	Tháng 3
	Tháng 4

	10
	Quyết định quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	[bookmark: loai_1_name]- Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có quy định trách nhiệm của UBND tỉnh: "Quyết định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương".
- Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP  của Chính phủ quy định trách nhiệm của UBND tỉnh: "Chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả: Mức chi phí chi trả được xác định theo tỷ lệ % trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tùy theo điều kiện địa bàn và thực tế số lượng đối tượng bảo trợ xã hội của từng địa phương".
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện

	Tháng 4
	Tháng 5

	11
	Quyết định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
	Căn cứ khoản 5 Điều 14a, điểm d khoản 5 Điều 16, khoản 2 Điều 29, Điều 43d, khoản 2 Điều 49a, khoản 9 Điều 51, khoản 2 Điều 60, Điều 75a Điều 91 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	12
	Quyết định ban hành đơn giá chi phí dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) quy định: “Kinh phí hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Khi Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp các dịch vụ thì người yêu cầu cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả chi phí cho việc được cung cấp dịch vụ đó. Đối với thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người yêu cầu cung cấp dịch vụ có trách nhiệm trả phí thẩm định hồ sơ và thẩm định các điều kiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trả chi phí đối với các công việc còn lại của thủ tục theo giá cung cấp dịch vụ công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành”.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	13
	Quyết định quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp; khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Điểm c khoản 5 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: "Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung”.
- Điểm b khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: "Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp”.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	14
	Quyết định quy định lộ trình thực hiện khoảng cách an toàn về môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật
	Căn cứ khoản 2, 6 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: 
“2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp sau đây phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư:
a) Có chất dễ cháy, dễ nổ;
b) Có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ;
c) Có chất độc hại đối với người và sinh vật;
d) Có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người;
đ) Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.
…6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành lộ trình thực hiện đối với cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này đang hoạt động trên địa bàn không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường”.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 8
	Tháng 9

	15
	Quyết định quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Căn cứ khoản 6 Điều 62, khoản 6, khoản 8 Điều 64; khoản 7 Điều 72; khoản 2, khoản 6 Điều 75; khoản 4 Điều 77; điểm c khoản 5 Điều 81; khoản 3 Điều 83   Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 8
	Tháng 9

	16
	Quyết định quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Căn cứ khoản 4 Điều 18a Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 (được bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020): “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này và tổ chức kiểm tra việc thực hiện” và điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định: “Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp: a) Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại Điều 5 Thông tư này”.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 8
	Tháng 10

	17
	Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2020 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 11
	Tháng 12

	II
	QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 06 văn bản

	1
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
	Khoản 1 Điều 8 Quy chế dẫn chiếu thực hiện Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 4

	2
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo 
	Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 về điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Yên Sơn, Chiêm Hoá, Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang; thành lập 02 thị trấn thuộc huyện Yên Sơn, huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang, theo đó các tuyến đường huyện, đường đô thị thuộc địa phận các huyện và thành phố Tuyên Quang cũng thay đổi theo địa giới hành chính được điều chỉnh. Đồng thời cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, một số tuyến đường địa phương là trục chính kết nối giữa các trung tâm xã với trung tâm huyện, các trung tâm huyện với trung tâm thành phố và với các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh cần phải nâng lên thành đường huyện, đường đô thị và đường tỉnh.
	Sở Giao thông vận tải
	Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 4
	Tháng 5

	3
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
	Điều 1 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND quy định các đối tượng là người có công với cách mạng được miễn, giảm tiền sử dụng đất không còn phù hợp với quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 5

	4
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ chính để ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND là Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Hiện nay, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.
- Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND dẫn chiếu thực hiện theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP không còn phù hợp.
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 5

	5
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Các căn cứ chính để ban hành Quyết định đã thay đổi, cụ thể:
- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ đã bị thay thế bởi Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
- Thông tư số 08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ đã bị thay thế  bởi Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022), theo đó, có nhiều nội dung đã được quy định tại Quyết định cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 4
	Tháng 5

	6
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Trong quá triển khai thực hiện Quyết định, cần có thêm mẫu phiếu để lượng hoá được một số chỉ tiêu khi chấm xác định danh mục đề tài, dự án; một số mẫu biểu kèm theo có điểm chưa phù hợp với thực tiễn (phiếu đánh giá hồ sơ, nghiệm thu đề tài, dự án)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 9
	Tháng 10

	III
	QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ: 05 văn bản

	1
	Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
	- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ban hành từ năm 2010, nên một số nội dung không còn phù hợp với quy định của Bộ luật lao động năm 2019; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ); Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang;
- Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa của Ủy ban nhân nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
	Văn phòng UBND tỉnh
	Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4

	2
	Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ pháp lý chính để ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND là Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 83/2019/NĐ-CP) đã hết hiệu lực và được thay thể bằng Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.
- Các Điều 3, 4, 7, 9 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND dẫn chiếu thực hiện theo Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 83/2019/NĐ-CP) hiện nay đã không còn phù hợp.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện

	Tháng 4
	Tháng 5

	3
	Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 22/12/2018 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Trước yêu cầu cấp thiết của ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và thực hiện lộ trình số hóa của Chính phủ thì quy định về tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
- Cơ cấu tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị đã thay đổi do sáp nhập, giải thể, đổi tên, mới thành lập nên đã không phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện nay.
- Số lượng máy móc, thiết bị của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn.
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị liên quan;
	Tháng 5
	Tháng 6

	4
	Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 21/9/2008 về việc ban hành Quy định về tiêu chí phân vùng, phân loại đường phố và phân vị trí đất làm căn cứ phân vùng, phân loại đường phố, phân vị trí đất để định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
- Các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 1 không phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT; khoản 1 Điều 6 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND quy định về phân loại đối với đất ở đô thị đã không còn phù hợp do thị xã Tuyên Quang đã chuyển thành thành phố Tuyên Quang và đạt đô thị loại II.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
 
	Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan
	Tháng 8
	Tháng 9

	5
	Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 21/2013/QĐ- UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Một số văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ ban hành Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND có điều chỉnh trực tiếp đến nội dung của văn bản đã hết hiệu lực thi hành; đồng thời có một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, như:
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020; Luật Thủy lợi năm 2017;
+  Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật thủy lợi; 
+ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
+ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
- Một số nội dung trong quá trình quản lý khai thác cần điều chỉnh cho phù hợp thực tế và theo quy định hiện hành.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 9
	Tháng 11

	IV
	QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ: 02 văn bản

	1
	Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động của nhà văn hoá xã, phường, thị trấn và nhà văn hoá thôn, xóm, bản, tổ nhân dân
	- Các căn cứ ban hành của Quyết định đã hết hiệu lực thi hành: Luật Tổ chức  Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quyết định số 468/QĐ- UBND ngày 31/10/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đến năm 2010. 
- Các quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động của nhà văn hóa xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa thôn, xóm, bản, tổ nhân dân đã được quy định cụ thể tại các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể:
+ Quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động của nhà văn hóa xã được quy định chi tiết tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã;
+ Quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động của nhà văn hóa phường, thị trấn đã được quy định chi tiết tại Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa ‑ Thể thao phường, thị trấn.
	Sở Tư pháp
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4

	2
	Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- 04/04 văn bản là căn cứ ban hành Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành. Trong đó, căn cứ pháp lý chính để ban hành Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND là Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, UBND tỉnh đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
- Nội dung chính của Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND dẫn chiếu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg nay đã hết hiệu lực thi hành.
- Việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã được quy định cụ thể tại Điều 24, Điều 25 Luật Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019.
	Sở Tư pháp
	Sở Ngoại vụ; Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4



* Ghi chú: Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một quyết định để bãi bỏ nhiều quyết định quy phạm pháp luật.

















